4

Phụ lục  
MẪU BÁO GIÁ

(Mẫu ban hành kèm theo công văn yêu cầu báo giá số:        /YTTMR-TCHC-TCKT ngày       /11 /2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

BÁO GIÁ​​
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
Căn cứ công văn yêu cầu báo giá số      /YTTMR-TCHC-TCKT ngày      /11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. Chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của đơn vị, doanh nghiệp) báo giá cung cấp hàng hóa, như sau:

1. Báo giá làm bảng tên các khoa, phòng và các Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế:
	
Stt
	Bảng tên khoa, phòng
	Kích thước
	Nội dung hiện thị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1 
	PHÒNG GIÁM ĐỐC
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	2 
	PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	3 
	HỘI TRƯỜNG - PHÒNG HỌP
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	4 
	PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	5 
	TRƯỞNG PHÒNG, PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	6 
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	7 
	PHÒNG VĂN THƯ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	8 
	PHÒNG THU PHÍ, VIỆN PHÍ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	9 
	PHÒNG BẢO HIỂM Y TẾ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	10 
	PHÒNG LƯU TRỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	11 
	PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	12 
	PHÒNG PHOTOCOPY
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	13 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	14 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	15 
	THÙNG BỎ PHIẾU
	30*30*30cm
	- Chất liệu mica trong

- Có in logo Trung tâm Y tế
	Cái
	01
	
	

	16 
	ĐƯỜNG DÂY NÓNG
	40*60cm
	Nền đỏ, chữ vàng
	Cái
	18
	
	

	17 
	BẢNG "NỘI QUY THỰC HIỆN BỆNH VIỆN KHÔNG THUỐC LÁ"
	60*40cm
	Nền đỏ, chữ vàng
	Cái
	18
	
	

	18 
	BẢNG CHỈ ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM Y TẾ
	2m x 1.5m
	- THEO MẪU

- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân chôn xuống đất.
	Cái
	01
	
	

	19 
	ĐIỂM GIỮ XE MIỄN PHÍ
	60*40cm
	- THEO MẪU

- Nền xanh chữ trắng.

- 01 cái có chân đế.

- 01 cái treo.
	Cái
	02
	
	

	20 
	PHÒNG KẾ HOẠCH -NGHIỆP VỤ - ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	21 
	TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	22 
	KHO LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	23 
	CẢM ƠN BẠN ĐÃ BỎ RÁC VÀO THÙNG
	60*45cm
	- Nội dung hiển thị một mặt (phông xanh chữ trắng).
	Cái
	02
	
	

	24 
	LỐI ĐI CHỤP X-QUANG
	12*70cm
	- Decan nền đen chữ trắng

- Hình mũi tên
	Cái
	05
	
	

	25 
	LỐI ĐI XÉT NGHIỆM
	12*70cm
	- Decan nền xanh dương chữ trắng

- Hình mũi tên
	Cái
	05
	
	

	26 
	KHU KHÁM BỆNH
	12*70cm
	- Decan nền xanh lá cây chữ trắng

- Hình mũi tên
	Cái
	05
	
	

	27 
	LỐI ĐI ĐO ĐIỆN TIM VÀ SIÊU ÂM
	12*70cm
	- Decan nền vàng chữ trắng

- Hình mũi tên
	Cái
	05
	
	

	28 
	KHU CẤP CỨU
	12*70cm
	- Decan nền cam chữ trắng

- Hình mũi tên
	Cái
	05
	
	

	29 
	PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	30 
	PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
	60*80cm
	Nền xanh, chữ trắng, một mặt

dán tường
	Cái
	01
	
	

	31 
	KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM - Y TẾ CÔNG CỘNG - DINH DƯỠNG
	60*80cm
	Nền xanh, chữ trắng, một mặt

dán tường
	Cái
	01
	
	

	32 
	TRƯỞNG KHOA
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	33 
	TỔ DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	34 
	KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS - TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	35 
	PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	36 
	KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS - TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT
	60*80cm
	Nền xanh, chữ trắng, một mặt

dán tường
	Cái
	01
	
	

	37 
	KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	60*80cm
	2 mặt dạng bảng treo có chân đế treo lên trần nhà
	Cái
	01
	
	

	38 
	PHÒNG TRỰC XÉT NGHIỆM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	39 
	PHÒNG TRỰC X-QUANG
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	40 
	PHÒNG HÀNH CHÍNH
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	41 
	PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	42 
	PHÒNG LẤY MẪU
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	43 
	PHÒNG XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	44 
	PHÒNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	45 
	PHÒNG XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG - VI SINH
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	46 
	PHÒNG CHỤP X-QUANG
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	47 
	PHÒNG NHÂN VIÊN ĐIỀU KHIỂN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	48 
	KHO
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	49 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	50 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	51 
	KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU- HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC - RĂNG HÀM MẶT - MẮT - TAI MŨI HỌNG
	60x80cm
	- 01 cái 1 mặt dán tường

- 01 cái 2 mặt dạng bảng treo có chân đế treo lên trần nhà
	Cái
	02
	
	

	52 
	BÀN ĐÓN TIẾP- HƯỚNG DẪN
	15x30cm
	Hai mặt, để bàn
	Cái
	01
	
	

	53 
	PHÒNG HÀNH CHÍNH GIAO BAN
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	54 
	BÀN TƯ VẤN - TTGDSK
	15x30cm
	Hai mặt, để bàn
	Cái
	01
	
	

	55 
	BUỒNG KHÁM NỘI KHOA
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	56 
	BUỒNG KHÁM NHI KHOA
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	57 
	BUỒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	58 
	BUỒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	59 
	BUỒNG KHÁM MẮT
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	60 
	BUỒNG KHÁM NGOẠI KHOA
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	61 
	BUỒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	62 
	BUỒNG KHÁM TRUYỀN NHIỄM
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	63 
	BUỒNG ĐO ĐIỆN TIM
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	64 
	BUỒNG THỦ THUẬT
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	65 
	BUỒNG SIÊU ÂM
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	66 
	BUỒNG KHÁM TĂNG CƯỜNG
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	67 
	KHO
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	68 
	PHÒNG THUỐC
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	69 
	PHÒNG TRANG THIẾT BỊ
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	70 
	PHÒNG TRỰC ĐIỀU DƯỠNG
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	71 
	PHÒNG TRỰC BÁC SĨ
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	01
	
	

	72 
	PHÒNG HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	73 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15x30cm
	- Có chân đế gắn vào tường
	Cái
	02
	
	

	74 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15x30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	02
	
	

	75 
	GIƯỜNG BỆNH DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI
	15x30cm
	Dán trên tường
	Cái
	02
	
	

	76 
	BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN KHI CẦN XIN LIÊN HỆ

Trực Bác sĩ: … SĐT: …

Trực Điều dưỡng: … SĐT: ……

Trực Hộ lý: ……… SĐT: …
	35x30cm
	Dán trên tường
	Cái
	13
	
	

	77 
	KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	60*80cm
	Nền xanh, chữ trắng, một mặt

dán tường
	Cái
	02
	
	


	78 
	PHÒNG HÀNH CHÍNH GIAO BAN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	79 
	PHÒNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	80 
	PHÒNG HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	81 
	PHÒNG CHÂM CỨU
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	82 
	PHÒNG SẮC THUỐC, CẤP PHÁT THUỐC
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	83 
	PHÒNG VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	84 
	PHÒNG TẬP DỤNG CỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	85 
	PHÒNG TRỰC
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	86 
	TRƯỞNG KHOA
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	87 
	GÓC TRUYỀN THÔNG - GDSK
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	88 
	BUỒNG BỆNH 01
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	89 
	BUỒNG BỆNH 02
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	90 
	PHÒNG THAY ĐỒ NAM
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	91 
	PHÒNG THAY ĐỒ NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	92 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	93 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	94 
	KHOA NGOẠI - PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC - CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN
	60*80cm
	Nền xanh, chữ trắng, một mặt

dán tường
	Cái
	02
	
	

	95 
	BUỒNG CHỜ SINH
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	96 
	PHÒNG HÀNH CHÍNH GIAO BAN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	97 
	BUỒNG SINH
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	98 
	BUỒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN VIÊM GAN B
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	
	01
	
	

	99 
	BUỒNG HẬU SẢN
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	100 
	BUỒNG BỆNH NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	101 
	BUỒNG BỆNH NAM
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	102 
	GÓC TRUYỀN THÔNG - TƯ VẤN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	103 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	104 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	105 
	BUỒNG KHÁM PHỤ KHOA - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	106 
	BUỒNG TẮM BÉ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	107 
	PHÒNG THAY ĐỒ NAM
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	108 
	PHÒNG THAY ĐỒ NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	109 
	BUỒNG THỦ THUẬT
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	110 
	BUỒNG TIÊM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	111 
	BUỒNG TRỰC NỮ HỘ SINH
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	112 
	PHÒNG BÓ BỘT
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	113 
	KHO
	15*30cm
	- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	114 
	TRƯỞNG KHOA
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.
	Cái
	01
	
	

	115 
	KHOA NỘI - NHI - TRUYỀN NHIỄM
	60*80cm
	- Nội dung hiển thị một mặt, nền xanh, chữ trắng.

- Dán tường.
	Cái
	02
	
	

	116 
	PHÒNG GIAO BAN
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.

- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	117 
	PHÒNG TRỰC ĐIỀU DƯỠNG
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	118 
	PHÒNG TRỰC BÁC SĨ
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	119 
	TRƯỞNG KHOA
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	120 
	PHÒNG THỦ THUẬT
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	121 
	PHÒNG KANGAROO
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	122 
	GÓC TRUYỀN THÔNG
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	123 
	PHÒNG BỆNH NẶNG
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	124 
	PHÒNG BỆNH NHI
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	03
	
	

	125 
	PHÒNG BỆNH NỘI
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	05
	
	

	126 
	PHÒNG BỆNH NHIỄM
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	03
	
	

	127 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	02
	
	

	128 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	02
	
	

	129 
	KHO
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	02
	
	

	130 
	PHÒNG THAY ĐỒ NAM
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	131 
	PHÒNG THAY ĐỒ NỮ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	132 
	PHÒNG XỬ LÝ ĐỒ BẨN
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	133 
	PHÒNG SIÊU ÂM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	134 
	KHOA DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ
	60*80cm
	Nền xanh, chữ trắng, một mặt Dán tường
	Cái
	02
	
	

	135 
	TRƯỞNG KHOA
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.

- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	136 
	KHO DỊCH TRUYỀN - VẬT TƯ Y TẾ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	137 
	KHO THUỐC
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	138 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	139 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	140 
	KHO CẤP PHÁT THUỐC BHYT
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	141 
	KHO VẮC XIN
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	142 
	KHO TRANG THIẾT BỊ
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	143 
	PHÒNG GIAO BAN
	15*30cm
	- Có chân để gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	144 
	KHO HÓA CHẤT
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt, nền xanh, chữ trắng.
	Cái
	01
	
	

	145 
	PHÒNG HÀNH CHÍNH - GIAO BAN
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	146 
	PHÒNG KHÁM BỆNH - HSCC
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	147 
	PHÒNG QUẦY DƯỢC
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	148 
	PHÒNG TRỰC
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	149 
	PHÒNG TIÊM
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	150 
	PHÒNG SẢN - KHHGĐ
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	151 
	PHÒNG YHCT - PHCN
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	152 
	PHÒNG TRUYỀN THÔNG-GDSK
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	153 
	PHÒNG SIÊU ÂM, ĐIỆN TIM
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	154 
	ĐƯỜNG DÂY NÓNG
	40*60cm
	Nền đỏ, chữ vàng
	Cái
	01
	
	

	155 
	NHÀ VỆ SINH NAM
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	156 
	NHÀ VỆ SINH NỮ
	15*30cm
	Nội dung hiển thị hai mặt (phông xanh chữ trắng).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	157 
	QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC
	Rộng 84 cm x dài 124 cm
	Nội dung hiển thị một  mặt (phông  trắng  chữ đỏ và chữ xanh).

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	158 
	BẢNG TÊN THEO DÕI TÌNH HÌNH THAI SẢN NĂM
	Rộng 150 cm x dài 120 cm
	Nội dung hiển thị một  mặt (phông  trắng  chữ đỏ và chữ xanh, chú thích xanh , vàng ,đỏ)

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	159 
	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRẠM Y TẾ TU MƠ RÔNG
	Rộng 123 cm x dài 83 cm
	Nội dung hiển thị một  mặt (phông  trắng  chữ đỏ và chữ xanh, chữ vàng, phông  xanh), đường chỉ đỏ)

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	160 
	LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
	Rộng 123 cm x dài 83 cm
	Nội dung hiển thị một mặt (phông  trắng  chữ đỏ và chữ xanh)

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	161 
	BẢNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Rộng 123 cm x dài 83 cm
	Nội dung hiển thị một mặt (phông  trắng  chữ đỏ và chữ xanh)

- Có chân đế gắn vào tường.
	Cái
	01
	
	

	162 
	BẢNG THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
	Rộng 250 cm x dài 120 cm
	- Nội dung hiển thị một mặt.

- Có chân sắt, bánh xe cố định để di chuyển.
	Cái
	01
	
	

	163 
	VƯỜN THUỐC NAM
	60*90cm
	Nội dung hiển thị một mặt (phông xanh chữ trắng).


	Cái
	01
	
	

	164 
	BẢNG TÊN CÂY
	15*30cm
	- Nội dung hiển thị hai mặt.

- Có chân sắt cắm xuống đất.
	Cái
	60
	
	

	165 
	BẢNG TÊN TRẠM Y TẾ XÃ VĂN XUÔI
	60cm*2m
	- Theo mẫu

- Địa chỉ: Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Cái
	01
	
	

	166 
	BẢNG TÊN TRẠM Y TẾ XÃ NGỌK YÊU
	60cm*2m
	- Theo mẫu

- Địa chỉ: Thôn Ba Tu 2, xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Cái
	01
	
	

	167 
	BẢNG TÊN TRẠM Y TẾ XÃ MĂNG RI
	60cm*2m
	- Theo mẫu

- Địa chỉ: Thôn Đắk Dơn, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Cái
	01
	
	

	168 
	BẢNG TÊN TRẠM Y TẾ XÃ TÊ XĂNG
	90cm*1m15
	- Theo mẫu

- Địa chỉ: Thôn Đắk Sông, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Cái
	01
	
	

	169 
	BẢNG TÊN TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK TỜ KAN
	60cm*2m
	- Theo mẫu

- Địa chỉ: Thôn Đắk Prông, xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Cái
	01
	
	

	170 
	BẢNG TÊN TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK SAO
	60cm*2m
	- Theo mẫu

- Địa chỉ: Thôn Kạch Lớn 2, xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Cái
	01
	
	


Bằng chữ:………………………………………………………………………………..
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 40 ngày), kể từ ngày …/…./…… 
3. Giá đã bao gồm các hạng mục công việc liên quan và thuế theo quy định.
4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị ghi trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, nâng giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./.
	
	………….., ngày  … tháng …. năm 2024
Đại diện hợp pháp

của đơn vị, doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu


)


